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BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG 
TRIỂN KHAI CÁC MOU VỚI KUNSAN, KOJE, CARDIFF 
NĂM 2017-2018 VÀ HỌC KỲ 1 NĂM 2018-2019

Chương trình triển khai các MOU hợp tác với Kunsan, Koje và Cardiff cụ thể như sau:
1. Năm học 2017-2018: 
- Thông báo tuyển sinh đi học tại Kunsan, Kojie đến các lớp: tổng cộng đã trực tiếp đi đến được 26 lớp vào tháng 3 và 53 lớp vào tháng 4 để thông báo. Kết quả thu được sự quan tâm đến chương trình học tại hàn quốc có 03 học sinh: Nguyên Huy lớp 17C1-CCK7 ; Nguyễn Tam Trường lớp 17C1-CNÔ2 quan tâm đến chương trình đi học tại Kunsan; Nguyễn Quang Thành  lớp 17T4-ĐĐT1 quan tâm chương trình học tại Koje.
[bookmark: _GoBack]-  Năm 2017-2018: 01 em sinh viên đã tham gia chương trình học ngắn hạn Tại Đại học Chosun Hàn Quốc: Trần Thanh Duy lớp 16CĐ-NOO2 khoa Công nghệ Động lực, không có em nào đăng ký tham gia học chương trình tại Kunsan và Koje
- Cardiff cập nhật thông tin mới và không có sinh viên đăng ký đi học tại Cardiff
2. Học kỳ 1 năm 2018-2019: 
- Theo sự khảo sát nhận được từ 100 phiếu thông tin phát ra vào ngày hội triển lãm giáo dục ngày 12/1/2019 dành cho các em học sinh trường Trung học Phổ thông  thì có 14 em quan tâm chương trình học tại Kunsan Hàn Quốc và 38 em học sinh quan tâm đến chương trình Cardiff, còn lại 47 em chưa có nhu cầu quan tâm đến chương trình học tại nước ngoài. Cụ thể như sau:
	STT
	HỌ TÊN
	ĐỊA CHỈ
	GHI CHÚ

	01
	Võ Thị Bình An
	124 đường 2B khu phố 4, phường bình hung hòa B, Quận Bình Tân
	Quan tâm chương trình Kunsan


	02
	Nguyễn Thị Thương Hoàng
	32/32 A Quận 12
	

	03
	Phạm Ngọc Xuân Thi
	68/11 thích quảng Đức
	

	04
	Nguyễn Như Quỳnh Anh
	36/2C Tăng Bạt Hổ, Phường 11, quận Bình Thạnh, Tp.HCM
	

	05
	Thái Hoàng Diệu
	53/7E Ấp 1 Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn
	

	06
	Nguyễn Thị Lệ
	Ấp Đông 1, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn
	

	07
	Viên Trúc Nhi
	112 Lý Thường Kiệt, Tây Ninh
	

	08
	Võ Chiêu An
	169 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp
	

	09
	Nguyễn Vũ Hoàng Kim
	491/1B Lê văn Sỹ, P12, Quận 3
	

	10
	Nguyễn Ngọc Bích Trâm
	41/53 Đường số 5 Quận Bình thạnh
	

	11
	Huỳnh Anh Khoa
	128C Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận
	

	12
	Lê Thị Thanh Nhàn
	24/3A1 KP3, Quận 12
	

	13
	Pham Hoàng Thiên Diệp
	35/1 Đường Nguyễn nhược thị, phường 15 quận 8
	

	14
	Tôn Nữ thanh Ngân
	89/3 quận 12
	

	15 
	Nguyễn Phan Xuân Anh
	63 Nguyễn Quý, Phường tân Quý, Quận Tân Phú
	Chương trình học bên Anh quốc- Cardiff

Chương trình học bên Anh quốc- Cardiff




























Chương trình học bên Anh quốc- Cardiff

	16
	Trần Thị Quỳnh Giang
	98 Bình Thành, Quận Bình Tân
	

	17
	Nguyễn Hồ Hoàng Tú
	Lô A3 chung cư K256, Dương Quàng Hảm quận gò vấp
	

	18
	Đỗ thanh Viêm
	34/14A bình tây, Phường 1 , Quận 6
	

	19
	Võ Đông Kiên
	195/25/14 Quận 12
	

	20
	Lê Gia Huỳnh
	58 Đường 19 KP3, Thủ Đức
	

	21
	Phạm Minh Anh
	50/8A Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận
	

	22
	Lê Nguyễn Ngọc Hiền
	122 Trần Bình Trọng Quận Gò Vấp
	

	23
	Nguyễn Minh Đoàn
	Bình hòa, xã Bình thạnh, Tây Tinh
	

	24
	Trần Thị Lan Phương
	71/49 Bùi Minh Trực phường 6 quận 8
	

	25
	Lê Huỳnh Thanh Nhàn
	177/4A Lưu Hữu Phước, QUận 8
	

	26
	Trần Thị Muội
	Ấp Phước Hưng, xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
	

	27
	Mai Tiến Đức
	1807/24/8A Tân phú
	

	28
	Nguyễn Quốc Trạng
	15/90/126 gò vấp
	

	29
	Trần thị Minh Thư
	205/1 Đông Bắc Quận 12
	

	30
	Lê Ngọc Thủy Tiên
	41/22/38 KP1 Phường Tân Thới Hiệp Quận 12
	

	31
	Hồng hải
	118/9 KP3A, Tân Thới hiệp Quận 12
	

	32
	Trần Khắc Thuần
	106/26 An lạc bình thạnh
	

	33
	Huỳnh Thị Minh Nguyệt
	Nguyễn văn quá
	

	34
	Võ Đức Huy
	164 Đào Duy Anh, Phú Nhuận
	

	35
	Lương Hồng Ngọc Hạnh
	Huỳnh Khương an, Gò Vấp
	

	36
	Kiều Vi
	79 Lê Lợi
	

	37
	Nguyễn Vân Anh
	340/17/414 tân Chánh Hiệp 10
	

	38
	Phan Thị Ngọc Hà
	32/53/38 Huỳnh Văn Chính Quận Tân Phú
	

	39
	Phan Võ Uyên Vy
	79/5/12 đường số 2, Quận Phú Nhuận
	

	40
	Tôn Thất Gia Phúc
	288 Gò Dầu Quân Tân Phú
	

	41
	Huỳnh Bích Trâm
	53 Vũ Trọng Phụng, Quân Tân Phú
	

	42
	Lê Thị Ánh Mai
	118/42/43 huỳnh Thạnh Lộc, Quận Tân Phú
	

	43
	Ngô Thanh Vi
	85/2 Nguyễn Đình Chiều Quận Phú Nhuận
	

	44
	Lý Minh Thư
	385/33/29 Quang Trung Quận Gò Vấp
	

	45
	Định Thu hà
	8B Lam Sơn
	

	46
	Trương Mỹ Phương
	Đường Võ Văn Kiệt
	

	47
	Nguyễn Quốc Hùng
	90/5C 
	

	48
	Nguyễn Dương Dạ Hương
	11F/30 Bạch Đằng Phường 2 Quận Tân Bình
	

	49
	Trần Nguyễn Thiên Ân
	27/1/120 Số 9 Phường 16 QUận Gò Vấp
	

	50
	Trương Thảo Hạnh
	40 Nguyễn Văn Đậu Quận Phú Nhuận
	

	51
	Duy Nguyễn Quỳnh Hương
	536/43/84/B27 Âu Cơ Phường 10 Quận Tân Bình
	

	52
	Ông Gia Nguyên
	341/19/64 Khuông Việt Phường Phú Trung Quận tân Phú
	

	53
	Phạm Đỗ Gia Bảo
	681/1 chu Văn An Quận 6
	




